
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỨA TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI CUỐI NĂM 2020-2021

Ngày
thi Buổi Môn

Thời gian
Họp nhận đề,

phát đề

Thời gian
thi Hiệu lệnh trống

20/5
/2021

Sáng
(6h45)

Toán 5
Toán 4
TV 5
TV 4

Tin5A(TH)

6h45-6h55
7h00-7h10
7h45-7h55
8h-8h10
9h45-9h55

7h-7h40
7h15-7h55
8h -9h25
8h15-9h40
10h - 10h30

7h00 - 3 tiếng -  Vào lớp
7h40 - 1 tiếng -  Thu bài
7h55 - 1 tiếng -  Thu bài
9h25 - 1 tiếng -  Thu bài
9h40 - 1 tiếng -  Thu bài
10h30-   1 hồi -  Ra về

Chiều
(13h45)

Toán 1
TV1
Tin 5B (TH)
-  5C
-  5D

14h-14h10
15h-15h10

14h15 -14h55
15h15 -16h25
14h -14h30
14h40 -15h10
15h20 -15h50

14h15 - 3 tiếng-  Vào lớp
14h55-  1 tiếng - Thu bài
16h25-  1 hồi    -  Ra về
14h30-  1 tiếng - Thu bài
15h10-  1 tiếng - Thu bài
15h50 - 1 tiếng - Thu bài

21/5
/2021

Sáng
(6h45)

Toán 3
Toán 2
TV 3
TV 2

Tin3C(TH)
-  3D
-  3D

6h45-6h55
7h00-7h10
7h45-7h55
8h-8h10

7h - 7h40
7h15-7h55

8h -9h15
8h15- 9h30
9h30 - 10h
10h- 10h30
10h30- 11h

7h00 - 3 tiếng -  Vào lớp
7h40 - 1 tiếng -  Thu bài
7h55 - 1 tiếng -  Thu bài
9h15 - 1 tiếng -  Thu bài
9h30 - 1 tiếng -  Thu bài
10h    - 1 tiếng -  Thu bài
10h30 -1 tiếng - Thu bài
11h   -   1 hồi   -  Ra về

Chiều
(13h45)

Khoa 5
Khoa 4
Sử Địa 5
Sử Địa 4
Tin 5
Tin 4
Tin K4(TH)

13h45-13h5
5
13h55-14h5
14h45-15h
14h55-15h5
15h55-16h
16h -16h10

14h     -14h40
14h10 -14h50
15h     - 15h40
15h10 -15h50
16h5   -16h15
16h15-16h25
16h30 -17h

14h00 - 3 tiếng-  Vào lớp
14h40-  1 tiếng - Thu bài
14h50-  1 tiếng - Thu bài
15h40-  1 tiếng - Thu bài
15h50-  1 tiếng - Thu bài
16h15-  1 tiếng - Thu bài
16h25-  1 tiếng - Thu bài
17h00 - 1 hồi    -  Ra về

22/5
/2021

Sáng
(6h45)

T. Anh 3
T. Anh 2

Tin  3

6h45-6h55
7h00-7h10
7h50-8h

7h-7h40
7h15-7h55
8h -8h10

7h00 - 3 tiếng -  Vào lớp
7h40 - 1 tiếng -  Thu bài
7h55 - 1 tiếng -  Thu bài
8h10-   1 hồi -  Ra về

Chiều
(13h45) T. Anh 5

T. Anh 4
13h45-13h55
13h55-14h5

14h-15h
14h10-14h50

14h00 - 3 tiếng-  Vào lớp
15h00-  1 tiếng - Thu bài
14h50-  1 tiếng - Thu bài

- Chú ý: GV trực trống đúng giờ.
Ái Nghĩa, ngày 17 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mua
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